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BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT.

2. Định mức

Bảng số 13

Định mức

Nội dung công việc
STT Định biên

(công nhóm/xã

TB)

Nội

| nghiệp
Ngoại
nghiệp

1

1.1

1.2

a

b

1.3

a

b

Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu

Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan

đến lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, gồm: quy
hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; các

quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành;
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa

phương; điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của

địa phương; hiện trạng sử dụng đất, biến động
đất đai, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ trước của cấp xã;

nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành,

lĩnh vực và của địa phương; định mức sử dụng
đất, tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan

đến việc sử dụng đất

Tổng hợp, phân loại và đánh giá các thông tin,

tài liệu điều tra, thu thập

Sắp xếp, phân loại theo chuyên mục, nguồn
thông tin

Phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan
để lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ sử

dụng trong lập quy hoạch sử dụng đất

Điều tra, khảo sát thực địa

Xác định những nội dung cần điều tra, khảo sát

thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát

thực địa

Điều tra, khảo sát thực địa, gồm: các nội dung

chính tác động đến quy hoạch sử dụng đất cấp xã
(các khu vực dự kiến phát triển các công trình hạ

5 (4KS3,

1KS1)
51

5 (4KS3,

1KS1)
8

5 (4KS3,

1KS1)
15

5 (4KS3,
1KS1)

4 6

5 (4KS3,

1KS1)
1

5 (4KS3,
1KS1)

6
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Nội dung công việc
STT Định biên

Định mức

(công nhóm/xã
TB)

Nội
nghiệp

Ngoại

nghiệp

C

1.4

2

2.1

a

b

C

d

2.2

tầng của quốc gia, vùng, tỉnh trên địa bàn cấp xã;

các công trình hạ tầng của cấp xã; các khu vực

có khả năng phát triển hệ thống đô thị, khu công

nghiệp, khu thương mại - dịch vụ, khu vực
chuyên canh lúa chất lượng cao, khu vực có lợi

thế cho phát triển các ngành, lĩnh vực của xã và

các yếu tố khác có liên quan); các thông tin phục

vụ để tiến hành khoanh vùng định hướng không
gian sử dụng đất, dự báo xu thế chuyển dịch đất

đai và các nội dung khác liên quan (nếu có)

Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết
quả điều tra, khảo sát thực địa

Tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề kết quả
điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh
tế - xã hội, hiện trạng môi trường, biến đổi khí

hậu và đánh giá các nguồn lực tác động trực

tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên
và môi trường

Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, gồm: vị
trí địa lý, địa hình, địa mạo, địa chất, khí hậu,

thuỷ văn và các yếu tố khác có liên quan

Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên, gồm:
đất, nước, rừng, biển, khoáng sản và các yếu tố
khác có liên quan (nếu có)

Phân tích hiện trạng môi trường, gồm: không
khí, đất, nước, chất thải rắn, sản xuất nông

nghiệp và làng nghề; hoạt động khai thác khoáng
sản và các yếu tố khác có liên quan (nếu có)

Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
đến việc sử dụng đất, gồm: nước biển dâng, xâm

nhập mặn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; xói mòn,

sạt lở đất và các yếu tố khác có liên quan (nếu có)

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế
- xã hội (tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế theo
khu vực kinh tế; thực trạng sử dụng đất của các

5 (4KS3,
1KS1)

3

5 (4KS3,

1KS1)
8

5 (4KS3,
1KS1)

16

5 (4KS3,
1KS1)

4

5 (4KS3,

1KS1)

5 (4KS3,
1KS1)

5 (4KS3,
1KS1)

5 (4KS3,
1KS1)

4

5

3

8


















































